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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BÌNH THUẬN                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 14/2016/NQ-HðND                      Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2016 
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành danh mục phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh  

thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 

Xét Tờ trình số 4133/TTr-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh ban hành 
danh mục phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh; 
báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu 
HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4133/TTr-UBND ngày 04/11/2016 của 
UBND tỉnh ban hành danh mục phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết 
ñịnh của HðND tỉnh như sau: 

1. Ban hành danh mục phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của 
HðND tỉnh (Chi tiết theo phụ lục ñính kèm). 

2. Về ñối tượng miễn, giảm phí, lệ phí:  

a) ðối tượng trẻ em theo quy ñịnh của Luật Trẻ em; 

b) ðối tượng thuộc diện hộ nghèo theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ; 

c) ðối tượng người cao tuổi theo quy ñịnh tại Luật Người cao tuổi; 

d) Người có công với cách mạng; 
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ñ) ðối tượng người khuyết tật ñặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo 
quy ñịnh tại Luật Người khuyết tật; 

e) ðồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt 
khó khăn theo quy ñịnh của cấp có thẩm quyền (ngoại trừ các ñối tượng quy ñịnh 
tại ðiểm a Khoản 2 ðiều này); 

g) Một số ñối tượng ñặc biệt theo quy ñịnh của pháp luật. Giao UBND tỉnh 
báo cáo HðND tỉnh xem xét quy ñịnh các trường hợp cụ thể tùy theo từng loại phí, 
lệ phí thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh. 

Giao UBND tỉnh báo cáo HðND tỉnh xem xét quyết ñịnh cụ thể mức miễn, giảm 
của từng ñối tượng theo từng loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh.  

3. Giao UBND tỉnh căn cứ quy ñịnh tại Luật Phí và lệ phí, Nghị ñịnh số 
120/2016/Nð-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ chỉ ñạo việc xây dựng, thẩm ñịnh 
ñề án thu phí, lệ phí, trình HðND tỉnh về mức thu; thu, nộp; quản lý và sử dụng số 
thu của từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh ñể ban hành 
quyết ñịnh triển khai thực hiện.   

Trong khi chưa có ban hành quy ñịnh mới về mức thu, việc quản lý, sử dụng 
số thu phí, lệ phí theo danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh, các 
nội dung quy ñịnh về ñối tượng thu chịu phí, lệ phí; mức thu, miễn, giảm, kê khai 
phí, lệ phí; thu nộp và tỷ lệ ñể lại phí ñược tiếp tục thực hiện cho ñến khi có văn 
bản bãi bỏ hoặc thay thế. Các khoản phí chuyển sang cơ chế giá theo Luật Phí và 
lệ phí thực hiện theo quy ñịnh pháp luật về giá. Các khoản phí, lệ phí phát sinh 
mới so với trước ñây chỉ ñược thu khi có văn bản quy ñịnh mức thu. Tổ chức thu 
phí, lệ phí thực hiện quyết toán số thu từ phí, lệ phí năm 2016 theo quy ñịnh của 
Pháp lệnh phí và lệ phí và quy ñịnh pháp luật về quản lý thuế. Sau khi quyết toán, 
số tiền phí, lệ phí ñược trích ñể lại chưa chi trong năm ñược chuyển sang năm sau 
ñể tiếp tục chi theo chế ñộ quy ñịnh ñến ngày 01/10/2018, số tiền lệ phí còn dư 
phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. 

ðiều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo 
cáo tình hình thực hiện thu phí, lệ phí ở ñịa phương với cơ quan nhà nước cấp trên và 
HðND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có ñề nghị sửa ñổi, bổ sung danh 
mục phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh, HðND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HðND tỉnh 
căn cứ quy ñịnh của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của 
ñịa phương ñể quyết ñịnh việc sửa ñổi, bổ sung và báo cáo HðND tỉnh trong kỳ họp 
gần nhất. 
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ðiều 3. Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh, các Tổ ñại biểu HðND 
tỉnh và các ñại biểu HðND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược HðND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông 
qua./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

  
Nguyễn Mạnh Hùng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BÌNH THUẬN                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phụ lục 

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN THUỘC 
THẨM QUYỀN CỦA HðND TỈNH 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HðND  
ngày 12 tháng 12 năm 2016 của HðND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC PHÍ 

STT Tên phí 

I Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

 
Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây ñầu dòng, vườn giống cây lâm 
nghiệp, rừng giống ñối với hoạt ñộng bình tuyển, công nhận do cơ quan ñịa 
phương thực hiện. 

II Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 

1 Phí sử dụng ñường bộ ñối với ñường thuộc ñịa phương quản lý 

2 Phí sử dụng tạm thời lòng ñường, hè phố 

III Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

1 Phí thăm quan 

1.1 
Phí thăm quan danh lam thắng cảnh ñối với công trình thuộc ñịa phương 
quản lý 

1.2 Phí thăm quan di tích lịch sử ñối với công trình thuộc ñịa phương quản lý 

1.3 
Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng ñối với công trình thuộc ñịa 
phương quản lý 

2 Phí thư viện ñối với thư viện thuộc ñịa phương quản lý 

3 
Phí thẩm ñịnh cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng cơ 
sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

IV Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1 Phí bảo vệ môi trường 

1.1 
Phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, ñề án bảo vệ môi 
trường chi tiết ñối với hoạt ñộng thẩm ñịnh do cơ quan ñịa phương thực hiện 

1.2 Phí thẩm ñịnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải 
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tạo, phục hồi môi trường bổ sung ñối với hoạt ñộng thẩm ñịnh do cơ quan 
ñịa phương thực hiện 

2 Phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

3 Phí khai thác, sử dụng nguồn nước 

3.1 
Phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò ñánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới ñất ñối với hoạt ñộng thẩm ñịnh do cơ quan ñịa phương 
thực hiện 

3.2 
Phí thẩm ñịnh hồ sơ, ñiều kiện hành nghề khoan nước dưới ñất ñối với hoạt 
ñộng thẩm ñịnh do cơ quan ñịa phương thực hiện 

3.3 
Phí thẩm ñịnh ñề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển ñối với hoạt 
ñộng thẩm ñịnh do cơ quan ñịa phương thực hiện 

3.4 
Phí thẩm ñịnh ñề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi ñối 
với hoạt ñộng thẩm ñịnh do cơ quan ñịa phương thực hiện 

4 Phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai 

V Phí thuộc lĩnh vực tư pháp 

1 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm 

1.1 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài 
sản gắn liền với ñất ñối với hoạt ñộng cung cấp thông tin do cơ quan ñịa 
phương thực hiện 

1.2 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng tàu bay ñối với hoạt 
ñộng cung cấp thông tin do cơ quan ñịa phương thực hiện 

1.3 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng tàu biển ñối với hoạt 
ñộng cung cấp thông tin do cơ quan ñịa phương thực hiện 

1.4 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng ñộng sản, trừ tàu bay, 
tàu biển ñối với hoạt ñộng cung cấp thông tin do cơ quan ñịa phương thực 
hiện 

2 
Phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm ñối với hoạt ñộng ñăng ký do cơ quan ñịa 
phương thực hiện 

B. DANH MỤC LỆ PHÍ 

STT Tên lệ phí 

I Lệ phí quản lý nhà nước liên quan ñến quyền và nghĩa vụ của công dân 

1 Lệ phí ñăng ký cư trú ñối với hoạt ñộng do cơ quan ñịa phương thực hiện 

2 
Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân ñối với hoạt ñộng do 
cơ quan ñịa phương thực hiện 
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3 Lệ phí hộ tịch 

4 
Lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam ñối với cấp phép do cơ quan ñịa phương thực hiện 

II 
Lệ phí quản lý nhà nước liên quan ñến quyền sở hữu, quyền sử dụng 
tài sản 

1 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà, tài sản 
gắn liền với ñất 

2 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

III Lệ phí quản lý nhà nước liên quan ñến sản xuất, kinh doanh 

 Lệ phí ñăng ký kinh doanh 

 


